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Dành cho cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Họ và tên: DƯƠNG KIM THOA           Giới tính: Nữ
2. Ngày sinh: 23/04/1971         Nơi sinh: Tân Chi- Bắc Ninh

3. Mã định danh cá nhân: 027171000453
4. Chức vụ: Quyền Trưởng Bộ môn        Cơ quan công tác: Viện Nghiên cứu Rau quả- Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

5. Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Rau quả- Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tổ dân phố An Lạc, Xã Gia Lâm- Thành phố Hà Nội

6. Điện thoại: 0989093798          Email: kimthoavrq@gmail.com 

7. Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

8. Lĩnh vực nghiên cứu/chuyên môn: Cây rau

Ngành: Di truyền và Chọn giống cây trồng 
Từ khóa tương ứng với hướng nghiên cứu chính, chuyên môn hoạt động: Nghiên cứu chọn tạo giống cà chua, dưa lưới
9. Ngoại ngữ sử dụng:Tiến Anh, Tiếng Trung Quốc 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
	Bậc đào tạo
	Ngành đào tạo
	Cơ sở đào tạo
	Năm tốt nghiệp
	Hình thức đào tạo

	 Đại học
	 Bảo vệ thực vật
	Đại học NN Hà Nội
	1995
	Chính quy

	 Thạc sĩ
	Kỹ thuật trồng trọt 
	Đại học NN Hà Nội
	2005
	Tập trung

	Tiến sỹ
	Di truyền và chọn giống cây trồng
	Đại học NN Hà Nội
	2012
	Không tập trung


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC VÀ KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN
(Tóm tắt tối đa 100 từ về công việc chính, lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm R&D, chuyển giao công nghệ, quản lý nhiệm vụ KH & CN hoặc đổi mới sáng tạo.
Có 30 năm kinh nghiệm nghiên cứu chọn tạo giống cà chua, dưa lưới. Tác giả chính của 04 giống cà chua, 02 TBKT,5 quy trình  kỹ thuật, là đồng tác giả của nhiều QTKT.
Tác giả chính của 01 sách chuyên khảo, 02 tài liệu hướng dẫn, 01 bài đăng hội nghị trong nước, 01 bài hội nghị khoa học quốc, 04 bài báo đăng trên tạp chí trong nước, đồng tác giả của 1 bài báo Quốc tế 

Tích cực nghiên cứu chuyển giao TBKT đặc biệt về sản xuất rau công nghệ cao.Tham gia hội đồng tư vấn, nghiệm thu các đề tài, dự án các cấp, hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ, luận án tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo.
	Thời gian
	Đơn vị công tác
	Chức danh/chức vụ
	Lĩnh vực công việc

	6/1995-9/1997 
	Bộ môn Rau và cây gia vị- Viện Nghiên cứu rau quả
	Cán bộ Hơp đồng
	Nghiên cứu chọn giống và BPKT canh tác cây rau 

	10/1997-1/2012
	Bộ môn Rau và cây gia vị- Viện Nghiên cứu rau quả
	Nghiên cứu viên
	Nghiên cứu chọn giống và BPKT canh tác cây rau 

	1/2012-2/2013
	Bộ môn Rau và cây gia vị- Viện Nghiên cứu rau quả- Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
	Nghiên cứu viên chính
	Nghiên cứu chọn giống và BPKT canh tác cây rau 

	3/2013-7/2015
	Phòng Khoa học và HTQT Viện Nghiên cứu rau quả- Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
	Nghiên cứu viên chính. Phó trưởng phòng Khoa học và HTQT 
	Quản lý hoa học chung của Viện

	7/2015-6/2024
	Bộ môn Rau và cây gia vị- Viện Nghiên cứu rau quả- Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
	Nghiên cứu viên chính. Phó trưởng Bộ môn Rau và cây gia vị
	Nghiên cứu chọn giống và BPKT canh tác cây rau

	7/2024 đến nay
	Bộ môn Rau và cây gia vị- Viện Nghiên cứu rau quả- Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
	Nghiên cứu viên chính. Quyền trưởng Bộ môn Rau và cây gia vị
	Nghiên cứu chọn giống và BPKT canh tác cây rau


IV. KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU
1. Công bố khoa học:
	TT
	Tên tác giả
	Năm công bố
	Tên công trình
	ISSN/ISBN (nếu có)
	Phân loại 6
	Minh chứng
	Ghi chú

	 1
	Trần Minh Quỳnh, Nguyễn Văn Bình, Dương Kim Thoa
	2020
	 “Research Article Foliar Application of Micronutrients and Low Molecular Weight Chitosan on Tomatoes Grown in Silt Loam Soil” 
	International Journal of Agricutural Research. ISSN 1816-4897

DOI: 10.3923/ijar.2020.XX.XX
	 Scopus
	 Có
	 

	2

	Dương Kim Thoa
	2022
	Một số tiến bộ kỹ thuật ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng, nhà kính phục vụ sản xuất rau an toàn
	Chuyên đề số 6/2022. “Thúc đẩy phát triển sản xuất rau, quả an toàn ứng dụng công nghệ cao trong nhà 
màng, nhà kính. Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp
	Hội nghị trong nước
	
	

	3
	Dương Kim Thoa
	2023
	Nghiên cứu tạo nguồn vật liệu khởi đầu cho chọn giống dưa lưới.
	Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt nam, số 3 năm 2024.
	Tạp chí trong nước
	
	

	4
	Dương Kim Thoa, Trần Thị Hồng, Nguyễn Xuân Điệp.
	2025
	Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số dòng cà chua Beef  thế hệ F6  tại Gia Lâm- Hà Nội..
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam số 03 (163)-2025
	Tạp chí trong nước
	
	

	5
	Dương Kim Thoa, Trần Thị Hồng, Nguyễn Xuân Điệp.
	2025
	Nghiên cứu tuyển chọn các giống cà rốt phù hợp cho xuất khẩu tại đồng bằng sông Hồng.
	Tạp chí Nông nghiêp & phát triển nông thôn  Tháng 3 -2025 p-ISSN1859-4581.
	Tạp chí trong nước
	
	

	6
	Dương Kim Thoa, Nguyễn Xuân Điệp , Trần Thị Hồng.
	2025
	Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ khoảng cách trồng đến năng suất, chất lượng cà rốt phục vụ xuất khẩu. 
	Tạp chí Nông nghiêp & Môi trường Tháng 7 -2025 p-ISSN3093-3382.

	Tạp chí trong nước
	
	

	7
	Dương Kim Thoa
	2025
	Kết quả nghiên cứu tạo dòng thuần giống ớt cay của Hàn Quốc tại Việt Nam GBARES
	International Symposium in 2025.  Hội nghị tổ chức  tại Gyeongju - Hàn Quốc tháng 12 năm 2025.
	Hội nghị Quốc tế
	
	

	8
	Dương Kim Thoa
	2022
	Cách trồng cà chua trái vụ bằng cây cà chua ghép.


	Sách được xuất bản theo giấy phép số (63-630/NN-2022)-2/28-2022. Nhà xuất bản Nông nghiệp
	Sách kỹ thuật
	
	

	9
	Dương Kim Thoa, Ngô Thị Hạnh, Nguyễn Văn Dũng, Đoàn Thị Phi Yến
	2021
	   Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác một số loại rau ăn quả thích ứng vơi biến đổi khí hậu
	Sách được xuất bản theo giấy phép số (63-630/NN-2021)-3/138-2021 của Nhà xuất bản Nông nghiệp
	Tài liệu hướng dẫn
	
	

	10
	Ngô Thị Hạnh, Dương Kim Thoa, Nguyễn Văn Dũng, Đoàn Thị Phi Yến
	2021
	Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác một số loại rau ăn lá thích ứng với biến đổi khí hậu


	Sách được xuất bản theo giấy phép số (63-630/NN-2021)-3/138-2021 của Nhà xuất bản Nông nghiệp.
	Tài liệu hướng dẫn
	
	

	11
	Dương Kim Thoa, Trần Khắc Thi, Trương Văn Nghiệp
	2004
	Giống cà chua PT18
	Quyêt định Số 2182/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/7/2004. Giống cà chua lai số 9 được công nhận sản xuất thử năm 2006 theo 
	Giống mới công nhận cấp Quốc gia
	
	

	12
	Dương Kim Thoa, Trần Khắc Thi, Trương Văn Nghiệp
	2006
	Giống cà chua Lai số 9
	Quyết định số 1147QĐ/BNN- KHCN  ngày 19/4/2006. 


	Giống mới công nhận  giống khu vực hóa
	
	

	13
	Dương Kim Thoa, Nuyễn Xuân Điệp
	2023
	Giống cà chua lai F1 VL02
	Quyết định Số 07/GTCB-VRQ-KH ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Viện Nghiên cứu rau quả,
	Giống mới tự công bố lưu hành
	
	

	14
	Dương Kim Thoa, Nuyễn Xuân Điệp 


	2023
	Giống cà chua lai F1 HPT10
	Quyết định Số 05/GTCB-VRQ-KH ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Viện Nghiên cứu rau quả,
	
	
	

	15
	Dương Kim Thoa, Nguyễn Xuân Điệp, Trần Thị Hồng
	2019
	Quy trình sản xuất cà chua ghép trên gốc cà chua tại Đồng bằng sông Hồng
	Quyết định số 238/QĐ-TT-CLT ngày 29/7/2019.
	TBKT
	
	

	16
	Dương Kim Thoa
	
	Quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống cà chua lai F1
	Quyết định số 232/QĐ- VRQ-KH ngày 24  tháng 8 năm 2022 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả)
	Quy trình kỹ thuật cấp cơ sở
	
	

	17
	Dương Kim Thoa
	
	Quy trình sản xuất hạt giống bố mẹ cà chua
	Quyết định số 232/QĐ- VRQ-KH ngày 24  tháng 8 năm 2022 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả)


	Quy trình kỹ thuật cấp cơ sở
	
	

	18
	 Nguyễn Quốc Hùng, Ngô Thị Hạnh, Dương Kim Thoa,  Phạm Thị Minh Huệ, Trần Thị Hồng. Hoàng Minh Châu.
	2019
	Quy trình kỹ thuật sản xuất ớt ngọt ứng dụng công nghệ cao  
	Quyết định  số 13 /QĐ-VRQ-KH ngày 07/1/2019 

	Quy trình kỹ thuật cấp cơ sở
	
	

	19
	Dương Kim Thoa; Hà Văn Huy; Ngô Thị Hạnh, Nguyễn Xuân Điệp Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
	2019
	Quy trình kỹ thuật sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ cao
	Quyết định  số 13 /QĐ-VRQ-KH ngày 07/1/2019 

	Quy trình kỹ thuật cấp cơ sở
	
	

	20
	Dương Kim Thoa, Nguyễn Xuân Điệp, Trần Thị Hồng
	2025
	Quy trình canh tác cà rốt ứng dụng cơ giới hóa đạt chuẩn VietGAP
	Quyết định  số 56 /QĐ-VRQ-KH ngày 25/02/2026
	Quy trình kỹ thuật cấp cơ sở
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2. Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ:

	TT
	Tên tác giả
	Năm cấp bằng
	Tên văn bằng
	Số bằng/ Số đơn
	Minh chứng
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. Giải thưởng KH&CN, danh hiệu chuyên môn:

Bao gồm minh chứng đáp ứng tiêu chí về Nhân tài về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo/Nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng
	TT
	Trên giải thưởng/ danh hiệu chuyên môn
	Năm được công nhận
	Năm kết thúc (nếu có)
	Minh chứng
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


4. Kinh nghiệm chủ nhiệm/tham gia nhiệm vụ, chương trình:
	Tên nhiệm vụ, Chương trình
	Cơ quan quản lý
	Vai trò
	Thời gian
	Tình trạng

	Nghiên cứu tạo nguồn vật liệu tiềm năng cho chọn giống cà chua Beef chất lượng cao
	Bộ NN và MT
	Chủ nhiệm
	2023-2024
	Đã nghiệm thu 

	Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phát triển sản xuất cây giống rau chất lượng cao quy mô công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
	UBND 

Tỉnh Bắc Ninh
	Chủ nhiệm
	2025-2027
	Đang thực hiện

	Ứng dụng công nghệ bức xạ và công nghệ sinh học chọn tạo giống cà chua và ớt cay. Mã số KC05.12/21-30
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Chủ nhiệm
	2025-2029
	Đang thực hiện

	Hợp tác Nghiên cứu, chọn tạo giống rau


	GBARES (Hàn Quốc)

	Chủ nhiệm
	2026-2028
	Đang thực hiện

	Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bức xạ trong sản xuất phân vi sinh vật dạng hạt và phân bón lá
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Tham gia
	2016-2019


	Đã nghiệm thu

	Dự án ”Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ” (FIRST) Tiểu dự án: Nghiên cứu cải tiến và hoàn thiện công nghệ chọn tạo, phát triển sản xuất một số chủng loại rau, hoa, quả chủ lực ở Việt Nam. Thực hiện 2016-2019
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Tham gia
	2017-2019
	Đã nghiệm thu

	Đề tài: Nghiên cứu chọn tạo giống cà chua, dưa chuột ớt cay cho các tỉnh miền Bắc
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	Tham gia
	2017-2021
	Đã nghiệm thu

	Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch (Việt Nam) (Aus4Equality/GREAT)- Dự án: Phát triển hệ thống sản xuất, bảo quản và chế biến rau, hoa theo chuỗi giá trị có gắn với du lịch tại huyện Mộc Châu và Vân Hồ tỉnh Sơn La.
	Tổ chức Great
	Tham gia
	2019-2021
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu quy trình canh tác và hệ thống thiết bị cơ giới hóa đồng bộ sản xuất cà rốt phù hợp với điều kiện Việt Nam. Đề tài độc lập cấp nhà nước mã số: ĐTĐL.CN-88/21
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Chủ trì ĐT nhánh phần nông học
	2021-2026


	Đã nghiệm thu

	Dự án Phát triển sản xuất một số giống rau
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	Thư ký dự án, thực hiện chính cây cà chua, đậu cô ve
	2023-2026
	Đang thực hiện

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


V. CÁC THÔNG TIN THAM KHẢO:
- Google scholar: ...
- Orid: ...
- Research gate: ...
- Lý lịch đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan công tác: ...

VI. CAM KẾT
Tôi cam kết:

- Các thông tin trong lý lịch là trung thực, chính xác:

- Có đủ thời gian, năng lực và điều kiện để chủ trì / tham gia nhiệm vụ (trong trường hợp đăng ký tham gia nhiệm vụ).

Hà Nội, ngày 8 tháng 06 năm 2026
______________________________
6 Bài báo trên tạp chí quốc tế có uy tín/trong nước, báo cáo hội nghị/ sách/ khác.

 
